
Stt Mã SV Lớp Ngày sinh Điện thoại email 
1 31181020207 DH44NH001 Trương Khánh Huyền 16/09/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh 0903.832.967 dinhlai@ueh.edu.vn

2 31181022391 DH44NH001 Đoàn Hiếu Minh 05/01/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

3 31181021098 DH44NH003 Nguyễn Dương Thuỳ Dáng 17/01/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903.832.967 dinhlai@ueh.edu.vn

4 31181023697 DH44NH003 Ngũ Ngọc Phương Trinh 14/01/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

5 31181023178 DH44NH001 Đỗ Xuân Dương 02/03/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 0982.892.287 thuy_duong@ueh.edu.vn

6 31181025555 DH44NH002 Trần Thị Tố Trinh 21/06/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

7 31181023653 DH44NH002 Tô Trần Diễm Quỳnh 19/08/2000 ThS. Phạm Khánh Duy 0938.602.620 duy.pham@ueh.edu.vn

8 31181025979 DH44NH003 Lâm Thùy Trang 05/05/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335 giangvtl@ueh.edu.vn
9 31181022427 DH44NH002 Hồ Trọng Hải 31/07/2000 TS. Phan Thu Hiền 0962.789.615 phanthuhien@ueh.edu.vn

10 31171023734 DH43TT001 Phạm Thị Hòa 24/06/1997 TS. Phan Thu Hiền

11 31181023089 DH44NH003 Nguyễn Hà Phương Hậu 11/08/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903.881.426 vhong@ueh.edu.vn

12 31181025638 DH44NH005 Nguyễn Thanh Tuấn 08/10/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng

13 31181025897 DH44NH002 Cao Trần Khánh Quỳnh 01/08/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân 0979.784.914 huannguyen@ueh.edu.vn

14 31171023956 DH43TT001 Trần Văn Đại 28/11/1999 TS. Nguyễn Hữu Huân

15 31181023292 DH44NH002 Nguyễn Tấn Hồi 07/12/2000 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương 0913.157.137 txhuong@ueh.edu.vn

16 31181024492 DH44NH003 Phạm Hồng Phương Uyên 09/10/2000 PGS.TS. Trầm Thị XuânHương

17 31151020487 DH41NH004 Đậu Thị Huyền 10/07/1997 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905.134.625 quynh_huong@ueh.edu.vn

18 31161020507 DH43TT001 Phạm Cao Bảo Hân 02/12/1998 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

19 31181023103 DH44NH003 Lê Thị Bích Thìn 07/04/2000 ThS. Dương Tấn Khoa 0909.243.600 tankhoa@ueh.edu.vn

20 31181021989 DH44ND001 Hồ Nhật Hạnh Vy 14/12/2000 ThS. Lê Văn Lâm 0772.665.257 levanlam@ueh.edu.vn

21 31181021777 DH44NH004 Lê Thị Hương Thùy 14/04/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 0937279988 linh.nguyen@ueh.edu.vn
22 35181021177 LT23.1NH001Trần Quang Trung 10/01/1994 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

23 31181025263 DH44NH004 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 23/07/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu 0982.293.054 nhunt@ueh.edu.vn

24 31181024493 DH44NH005 Lê Mai Trúc Vy 29/06/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

25 31181025540 DH44NH003 Nguyễn Thị Ngọc Hương 06/07/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0777.365.678 hongnhungnt@ueh.edu.vn

26 31181025649 DH44NH002 Lý Tôn Yến 24/01/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

27 31181025765 DH44NH003 Đặng Chí Tâm 25/06/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918.120.907 phongnt@ueh.edu.vn

28 31181025724 DH44NH001 Nguyễn Thiện Vân 31/05/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

29 31181022501 DH44NH003 Nguyễn Hoài Nam 21/09/2000 TS. Lê Tấn Phước 0919.36.5555 phuoctan@ueh.edu.vn

30 31181026005 DH44NH004 Nguyễn Thị Hồng Vân 02/01/2000 TS. Lê Tấn Phước

31 31181021382 DH44NH004 Lê Thị Kim Ngân 15/09/2000 TS. Phạm Phú Quốc 0933.607.879 quocpp@ueh.edu.vn

32 31181023698 DH44ND001 Nguyễn Minh Tuấn 24/10/2000 TS. Phạm Phú Quốc
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33 31181024303 DH44NH004 Phạm Bảo Ngọc 02/09/2000 PGS.TS. Trương QuangThông 0903.969.525 truongquangthong@ueh.edu.vn

34 31181025981 DH44NH004 Nguyễn Thành Trung 03/09/2000 PGS.TS. Trương QuangThông

35 31181024861 DH44NH005 Đặng Thị Minh Thư 03/06/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông 0902.485.289 thongnt@ueh.edu.vn

36 31181022930 DH44NH003 Huỳnh Lê Yến Như 01/03/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy 0907.812.086 ngocthuy@ueh.edu.vn

37 31181021638 DH44NH002 Phạm Minh Thông 28/03/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

38 31181021965 DH44ND001 Vũ Xuân An 21/01/2000 TS. Phan Chung Thủy 0918.104.989 phanthuy@ueh.edu.vn
39 31181024445 DH44NH004 Nguyễn Trần Quỳnh Như 14/01/2000 TS. Phan Chung Thủy

40 31181021441 DH44ND001 Nguyễn Phan Phi Long 07/07/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913.612.713 thuynh@ueh.edu.vn

41 31181025132 DH44NH004 Châu Minh Nhựt 11/10/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

42 31181023595 DH44NH003 Nguyễn Thị Kiều Oanh 03/03/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909.622.051 ttmtuyet232@ueh.edu.vn

43 31181024991 DH44TT001 Ngô Minh Hiếu 07/08/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

44 31181026018 DH44NH004 Nguyễn Duy Thương 01/03/2000 TS. Ngô Minh Vũ 0987686945 - vunm@ueh.edu.vnvunm@ueh.edu.vn
45 31181021718 DH44NH003 Khuất Thị Hoài 03/04/2000 TS. Hoàng Hải Yến 0983.396.252 yenhh@ueh.edu.vn

46 31181020616 DH44TT001 Dương Công Tâm 07/09/2000 TS. Hoàng Hải Yến
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